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Trông cậy là một hồng ân 

của Đấng Quan Phòng; 

càng trông cậy cách trọn 

vẹn, người ta càng cảm thấy 

sự ngọt ngào của ơn quan 

phòng. 

(Th. Catarina Siena - Đối Thoại 136)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01  Tr   Thứ Tư đầu tháng 

CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH  

THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA  

Ds 6, 22-27; Gl 4, 4-7; Lc 2, 16-21 

Ngày thế giới hòa bình  

❖ Hội Dòng Chầu Thánh Thể thay Giáo Phận  

❖ Bổn mạng Tu xá Mẹ Thiên Chúa (Trảng Dài), 

Tiền Vĩnh Thệ  

❖ Bổn mạng chị Thùy Trang(b), chị Lệ Ánh, chị 

Tường Vi, chị Xuân Huyền, chị Mai Thảo, chị 

Thân Thương,  chị Ngọc Thanh, chị Nguyễn 



2   

Thương(b), chị Mai Hương, chị Thu Huyền, 

chị Hồng Nhi, chị Hồng Trang  

02 Tr   Thứ Năm đầu tháng  

       Th. Basiliô Cả, Gm, Tsht 

Th. Grêgôriô Nazianzênô Gm, Tsht 

  1Ga 2, 22-28; Ga 1, 19-28 

03 Tr   Thứ Sáu đầu tháng   

1Ga 2, 29-3,6; Ga 1, 29-34 

(lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2, 1-11; 

Lc 2, 21-24) 

04 Tr   Thứ Bảy đầu tháng   

1Ga 3, 7-10; Ga 1, 35-42  

(Thánh nữ Zdislava Berka, OP, Hđđm) 

05 Tr   CHÚA NHẬT HIỂN LINH 

Is 60, 1-6; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12  

06 Tr   Thứ Hai đầu tháng sau lễ Hiển Linh – TV II 

1Ga 3, 22-4,6; Mt 4, 12-17.23-25                                  

07 Tr   Thứ Ba đầu tháng sau lễ Hiển Linh 

  1Ga 4, 7-10; Mc 6, 34-44 

  Thánh Râymunđô Penyafort, Lm (OP)  

 Cầu cho các chị trong Hội Dòng đã qua đời 

08 Tr    Thứ Tư sau lễ Hiển Linh 

1Ga 4, 11-18; Mc 6, 45-52 

09 Tr    Thứ Năm sau lễ Hiển Linh                   
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       1Ga 4, 19-5,4; Lc 4, 14-22a 

10 Tr  Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh         

       1Ga 5, 5-13; Lc 5, 12-16  

11 Tr  Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh               

        1Ga 5, 14-21; Ga 3, 22-30 

12 Tr  CHÚA NHẬT  

        CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 

Kinh Mân côi Mùa Sáng 

        Is 40, 1-5.9-11; Tt 2, 11-14; 3, 4-7;  

        Lc 3, 15-16.21-22 

Mùa thường niên trước Mùa Chay 

từ thứ Hai tuần I đến thứ Ba tuần VIII 

Bài đọc I ngày trong tuần: NĂM LẺ 

  

13 X  Thứ Hai tuần I Thường Niên – TV I      

        Dt 1, 1-6; Mc 1, 14-20 

14 X  Thứ Ba                      Dt 2, 5-12; Mc 1, 21-28 

15 X  Thứ Tư                        Dt 2, 14-18; Mc 1, 29-39 

16 X  Thứ Năm                    Dt 3, 7-14; Mc 1, 40-45 

17 Tr    Thứ Sáu                   Thánh Antôn, viện phụ   

 Dt 4, 1-5,11; Mc 2, 1-12 (Mt 19, 16-26) 

 Chị Imelda Lê Thị Hoa (2015)  
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18 X    Thứ Bảy        Dt 4, 12-16; Mc 2, 13-17 

Bắt đầu tuần lễ cầu nguyện  

cho các Kitô hữu hợp nhất 

Thánh nữ Magarita Hungari, O.P. 

19 X  CHÚA NHẬT II TN – TV II 

       Is 62, 1-5; 1Cr 12, 4-11; Ga 2, 1-11 

20 X  Thứ Hai                    Dt 5, 1-10; Mc 2, 18-22  

 Chị Maria Lê Thị Phương (1995)  
 Chị Maria Nguyễn Thị Tân Hương (2014)  

21 Đ  Thứ Ba                  Dt 6, 10-20; Mc 2, 23-28 

       Thánh Anê, Tntđ 

KỶ NIỆM 67 NĂM 

THÀNH LẬP HỘI DÒNG 

(1958 – 2025) 

❖ Bổn mạng chị Thanh Tâm    

 ĐC Phêrô Phạm Ngọc Chi (1988)  

22 X    Thứ Tư                 Dt 7, 1-3.15-17; Mc 3, 1-6 

 Chị Maria Đinh Thị Hương Huệ (2016)  
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23 X  Thứ Năm                  Dt 7, 25-8,6; Mc 3, 7-12 

 Chị Margarita Nguyễn Thị Mùi (1995)  

24 Tr   Thứ Sáu                     Dt 8, 6-13; Mc 3, 13-19 

Thánh Phanxicô Salêsiô, Gmtsht  

25 Tr   Thứ Bảy               Cv 22, 3-16; Mc 16, 15-18 

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI 

Kết thúc tuần lễ   

cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất  

❖ Bổn mạng Tu sở Thánh Phaolô (Ngọc Thanh) 

❖ Bổn mạng chị Bùi Là, chị Thy Ngọ, chị BT 

Bùi Thúy, chị Ngọc Lan, chị Thanh Loan  

26 X  CHÚA NHẬT III TN – TV III          

      Nkm8, 2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12, 12-30;  

      Lc 1, 1-4;4,14-21 

      Chúa Nhật Tôn Vinh Lời Chúa 

[Thánh Timôthê & Thánh Titô, Gm]  

 Chị Rosa Hoàng Thị Cúc (2019)  

27 X  Thứ Hai             Dt 9, 15.24-28; Mc 3, 22-30 

 Chị Têrêxa Đinh Thị Mai, Houston (1994)  

28 Tr    Thứ Ba              

       Dt 10, 1-10; Mc 3, 31-35           

  THÁNH TÔMA AQUINÔ, Lmtsht (OP)  



6   

Kn 7,7-10.15-16; Mt 5,13-19  

❖ Bổn mạng Thí điểm thánh Tôma Aquino (Dĩ An) 

29 X    Thứ Tư                     Dt 10, 11-18; Mc 4, 1-20 

MỒNG MỘT TẾT ẤT TỴ 

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI 

Is 11, 1-9; Cl 3, 12-17; Ga 14, 23-27 

(St 1, 14-18; Pl 4, 4-8; Mt 6, 25-34) 

30 X    Thứ Năm                Dt 10, 19-25; Mc 4, 21-25 

       MỒNG HAI TẾT ẤT TỴ 

       KÍNH NHỚ TỔ TIÊN  

       VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ 

       Hc 44, 1.10-15; Ep 6, 1-4.18-23; Mt 15, 1-6  

31 Tr   Thứ Sáu                  Dt 10, 32-39; Mc 4, 26-34 

MỒNG BA TẾT ẤT TỴ 

      THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM 

        St 2, 4b-9.15; Cv 20, 32-35; Mt 25, 14-30 

Thánh Gioan Bosco, Lm  

 Chị Maria Đoàn Huệ (1984)  

 

 

 

 

 


